
STT Họ và tên
Ngày tháng

 năm sinh
Số hiệu CC Số vào sổ CCC

1 Vũ Văn Chuyền 25/02/1981 0793837 Đ2/2019-001

2 Phạm Thị Luyến 26/06/1981 0793838 Đ2/2019-002

3 Phạm Ngọc Tuyên 24/09/1985 0793839 Đ2/2019-003

4 Phạm Văn Tiệm 06/10/1972 0793840 Đ2/2019-004

5 Quách Lục Bình 27/12/1978 0793841 Đ2/2019-005

6 Bùi Văn Chương 15/08/1972 0793842 Đ2/2019-006

7 Trương Công Chung 10/5/1986 0793843 Đ2/2019-007

8 Cao Minh Long 01/5/1974 0793844 Đ2/2019-008

9 Lê Văn Thực 04/6/1977 0793845 Đ2/2019-009

10 Quách Văn Minh 15/08/1967 0793846 Đ2/2019-010

11 Phạm Hải Lăng 16/06/1982 0793847 Đ2/2019-011

12 Phạm Thị Hương 27/4/1974 0793848 Đ2/2019-012

13 Bùi Thị Lương 23/4/1979 0793849 Đ2/2019-013

14 Trương Thị Quế 08/8/1983 0793850 Đ2/2019-014

15 Nguyễn Văn Dũng 11/11/1982 0793851 Đ2/2019-015

16 Trương Công Động 12/11/1968 0793852 Đ2/2019-016

17 Trương Văn Toán 11/10/1979 0793853 Đ2/2019-017

18 Trương Công Huân 21/01/1977 0793854 Đ2/2019-018

19 Cao Văn Tĩnh 16/8/1983 0793855 Đ2/2019-019

20 Cao Anh Vũ 26/10/1978 0793856 Đ2/2019-020

21 Lường Văn Vũ 09/9/1985 0793857 Đ2/2019-021

22 Cao Thanh Sơn 7/02/1980 0793858 Đ2/2019-022

23 Đặng Thị Toàn 06/6/1975 0793859 Đ2/2019-023

24 Nguyễn Ngọc Thạch 01/01/1974 0793860 Đ2/2019-024

25 Nguyễn Thị Ban 10/9/1979 0793861 Đ2/2019-025

26 Bùi Thị Huệ 26/12/1975 0793862 Đ2/2019-026

27 Bùi Văn Đại 20/12/1976 0793863 Đ2/2019-027

28 Nguyễn Thị Tiếp 12/5/1974 0793864 Đ2/2019-028

29 Trương Văn Miên 20/1/1977 0793865 Đ2/2019-029

30 Trương Thị Bức 10/10/1974 0793866 Đ2/2019-030

31 Phạm văn Trường 10/7/1972 0793867 Đ2/2019-031

32 Trịnh  Thị Thanh Tâm 12/11/1983 0793868 Đ2/2019-032
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33 Nguyễn Thùy Dung 03/11/1994 0793869 Đ2/2019-033

34 Lê Văn Tuấn 19/12/1973 0793870 Đ2/2019-034

35 Đặng Thị Nga 19/04/1983 0793871 Đ2/2019-035

36 Nguyễn Thị Huyền 01/6/1983 0793872 Đ2/2019-036

37 Trần Thị Thanh Hải 08/5/1978 0793873 Đ2/2019-037

38 Nguyễn Thị Nguyệt 28/04/1979 0793874 Đ2/2019-038

39 Trần Thị Lan 24/08/1980 0793875 Đ2/2019-039

40 Nguyễn Hồng Sơn 21/05/1978 0793876 Đ2/2019-040

41 Lê Xuân Hảo 15/04/1966 0793877 Đ2/2019-041

42 Bùi Thị Hạnh 04/6/1985 0793878 Đ2/2019-042

43 Lê Thị Yến 05/11/1985 0793879 Đ2/2019-043

44 Lê Thị Nguyệt 19/05/1976 0793880 Đ2/2019-044

45 Nguyễn Thị Hằng 10/10/1974 0793881 Đ2/2019-045

46 Lê Kiều Oanh 20/12/1995 0793882 Đ2/2019-046

47 Lê Viết Tường 22/03/1985 0793883 Đ2/2019-047

48 Trần Thị Hường 10/02/1989 0793884 Đ2/2019-048

49 Hoàng Hùng Mạnh 16/10/1979 0793885 Đ2/2019-049

50 Lại Đức Lộc 29/10/1997 0793886 Đ2/2019-050

51 Nguyễn Xuân Kiên 13/12/1974 0793887 Đ2/2019-051

52 Nguyễn Mạnh Hùng 09/01/1976 0793888 Đ2/2019-052

53 Lương Thị Hiền 20/08/1984 0793889 Đ2/2019-053

54 Trịnh Thị Hồng 23/10/1983 0793890 Đ2/2019-054

55 Nguyễn Thanh Hải 02/2/1985 0793891 Đ2/2019-055

56 Nguyễn Đình Hùng 10/10/1982 0793892 Đ2/2019-056

57 Nông Thanh Hoàng 06/02/1983 0793893 Đ2/2019-057

58 Lê Thị Ngọc Huyền 07/11/1991 0793894 Đ2/2019-058

59 Lê Thị Hà 20/08/1986 0793895 Đ2/2019-059

60 Nguyễn Thùy Linh 07/5/1996 0793896 Đ2/2019-060

61 Phạm Trung Thành 02/6/1975 0793897 Đ2/2019-061

62 Nguyễn Ngọc Hưng 11/06/1982 0793898 Đ2/2019-062

63 Bùi Minh Công 01/12/1991 0793899 Đ2/2019-063

64 Hà Mạnh Hùng 29/11/1979 0793900 Đ2/2019-064

65 Hà Văn Đức 03/12/1982 0793901 Đ2/2019-065

66 Hoàng Xuấn Tiến 03/7/1976 0793902 Đ2/2019-066

67 Lê Văn Dũng 22/03/1979 0793903 Đ2/2019-067

68 Lê Văn Cảnh 19/12/1980 0793904 Đ2/2019-068

69 Nguyễn Thị Lan 02/9/1977 0793905 Đ2/2019-069

70 Bùi Quốc Vương 21/10/1986 0793906 Đ2/2019-070

71 Bùi Thị Chuyền 30/11/1984 0793907 Đ2/2019-071

72 Đặng Hải Yến 20/9/1977 0793908 Đ2/2019-072

73 Lê Thế Trọng 01/6/1980 0793909 Đ2/2019-073
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